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         02-TMDACN



Tên doanh nghiệp/HTX 

Địa chỉ                                                                                         

      
THUYẾT MINH DỰ ÁN
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ,THIẾT BỊ
TÊN DỰ ÁN
 Chủ nhiệm dự án:               


THÁNG…….NĂM…...



Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ xác nhận Thuyết minh dự án: “…………………………………………………………...” đã hoàn chỉnh theo ý kiến của Hội đồng xét duyệt tại Biên bản số: …………….ngày ………….. tháng ………… năm ………….





  Cần Thơ , ngày ……  tháng …. năm …….






   
      GIÁM ĐỐC
THUYẾT MINH DỰ ÁN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ
A. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Tên doanh nghiệp/HTX:

2. Năm thành lập:

3. Người đại diện doanh nghiệp:

(Họ tên, chức vụ, địa chỉ, điện thoại, fax, email)

6. Loại hình hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

7. Các sản phẩm chính: 

8. Đăng ký kinh doanh (Số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, cơ quan cấp):
9. Cơ quan chủ quản của doanh nghiệp (nếu có): Địa chỉ, điện thoại, Fax… 

10. Đất đai – Nhà xưởng hiện tại (nếu có):  

Tổng diện tích mặt bằng:….. (m2)

Trong đó: 
            + Diện tích nhà xưởng: ……(m2)        
            + Diện tích văn phòng: ……(m2)
11. Doanh nghiệp thực hiện ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị:

11.1. Chủ nhiệm dự án: (Họ và tên, học hàm, học vị, trình độ chuyên môn, chức vụ, đơn vị công tác, email, địa chỉ, điện thoại, fax).
11.2. Hình thức thực hiện nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị:
(Tự thực hiện, phối hợp thực hiện, hay đặt hàng cho đơn vị, tổ chức khác thực hiện).
11.3. Các đơn vị phối hợp thực hiện hoặc thực hiện trên cơ sở đặt hàng:

(Đơn vị 1, 2, 3: Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, email)

11.4.Những người thực hiện chính: (Họ và tên, cơ quan công tác, thời gian làm việc cho dự án. Không quá 10 người).

B. HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CỦA  DOANH NGHIỆP: 

I. Giới thiệu chung về ngành nghề sản xuất tại địa phương:

(Giới thiệu khái quát về ngành nghề, những thuận lợi, khó khăn chung của ngành).
II. Hiện trạng về qui trình công nghệ sản xuất của doanh nghiệp:

(Liệt kê các sơ đồ và thuyết minh tương ứng về qui trình công nghệ sản xuất hiện tại của doanh nghiệp).
III. Hiện trạng về các thành phần công nghệ của doanh nghiệp:

1. Hiện trạng về máy móc, thiết bị chính:

- Tên máy móc, thiết bị đang sử dụng: (liệt kê các máy móc, thiết bị chính của doanh nghiệp).
- Mức độ hiện đại của các máy móc, thiết bị: (Mức độ tự động: thủ công, cơ khí, bán tự động, hay tự động).

- Mức độ vận hành của các máy móc, thiết bị: (Khả năng vận hành hiện tại: cần thay thế, cần đại tu, có một số hỏng hóc, tương đối ổn định hay rất ổn định).

- Có khả năng xử lý ô nhiễm môi trường không: 
2. Hiện trạng về nhân lực của doanh nghiệp:

- Tổng số lao động:     (người), trong đó:

+ Số người có trình độ đại học trở lên: 
+ Số người có trình độ cao đẳng:
+ Số người có trình độ trung cấp:

+ Số lao động có đào tạo:
+ Số lao động phổ thông:
- Năng lực duy trì: (có năng lực vận hành, có thể vận hành và sửa chữa nhỏ, có năng lực sửa chữa, hay có thể lắp đặt bộ phận).

- Năng lực cải tiến và đổi mới thiết bị: (Đủ năng lực, phải phối hợp,…).

- Năng lực cải tiến và đổi mới sản phẩm: (Đủ năng lực, phải phối hợp,…).
3. Hiện trạng về tổ chức của doanh nghiệp:

- Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp:

IV. Hiện trạng về sản phẩm và nguyên liệu cho quá trình sản xuất:

1. Sản phẩm chính hiện tại của doanh nghiệp: 

(Tên; chất lượng như thế nào, đáp ứng tiêu chuẩn nào; tiêu thụ nội địa hay xuất khẩu; sản phẩm nào là thế mạnh, chủ lực nhất).
2. Khả năng cung cấp nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng của thị trường cho hoạt động sản xuất hiện tại của doanh nghiệp: (từ nguồn trong nước (%), Từ nguồn nước ngoài (%)).   

V. Đánh giá ưu, nhược điểm của công nghệ, thiết bị sản xuất hiện tại và nhu cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị:

1. Ưu, nhược điểm của công nghệ, thiết bị sản xuất hiện tại: 

(Đánh giá về công suất, tiêu hao năng lượng, qui trình công nghệ, chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm, chi phí sản xuất, đánh giá về khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, yêu cầu thị trường…).

2. Tính cấp thiết và nhu cầu nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị:

(Sự cần thiết và lý do thực hiện nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị, cụ thể như: do yêu cầu của sản xuất, cạnh tranh, đáp ứng thị trường, bảo vệ môi trường…; hoặc nhằm tạo ra công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới, hoặc nhằm cải tiến qui trình sản xuất, hoặc các công đoạn sản xuất, khắc phục các nhược điểm cũng như phát huy các ưu điểm của công nghệ sản xuất hiện tại…). 
C. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ:
I. Mục tiêu thực hiện: 
(Làm rõ các mục tiêu nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp như: nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng công suất sản xuất, tiết kiệm năng lượng, tạo sản phẩm mới, hợp lý hóa sản xuất, giảm thiểu tác động đến môi trường…). 

II. Giới thiệu chung về các công nghệ, thiết bị mới có liên quan:

(Xu hướng công nghệ và một số công nghệ phổ biến liên quan)
III. Nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện: 

1. Lựa chọn công nghệ, thiết bị mới của doanh nghiệp:
- Mô tả tổng quát qui trình công nghệ dự kiến thực hiện: (Giới thiệu sơ đồ qui trình công nghệ mới dự kiến thực hiện; Nêu thuyết minh và chỉ ra các công đoạn dự kiến tiến hành thực hiện nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ). 

- Giới thiệu về xuất xứ của các công nghệ, thiết bị mới dự kiến lựa chọn áp dụng: (Từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được Hội đồng khoa học và công nghệ các cấp nghiệm thu; từ sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng khoa học và công nghệ hay kết quả khoa học công nghệ từ nước ngoài…)
- Xác định các công nghệ, thiết bị dự kiến lựa chọn áp dụng: (Tên công nghệ, thiết bị; xuất xứ (đơn vị nghiên cứu, cung cấp); một số thông số kỹ thuật chính; sơ đồ, bản vẽ hoặc hình ảnh về thiết bị; qui trình vận hành, tính đồng bộ, giá cả; sản phẩm từ qui trình công nghệ mới là gì, tính năng, năng suất, chất lượng như thế nào…).

- Đánh giá tính mới, tính ưu việt, tiên tiến của công nghệ, thiết bị mới: (Đánh giá về tính mới của công nghệ, thiết bị được lựa chọn; so sánh về một số tính năng ưu việt, tiên tiến; so sánh về một số thông số kỹ thuật chính, sự phù hợp về giá cả…so với công nghệ hiện tại và các công nghệ hiện có trên thị trường; đánh giá sự phù hợp của công nghệ mới đối với phương án sản xuất hiện tại và yêu cầu của thị trường…). 
- Đánh giá về mức độ phổ biến của công nghệ, thiết bị dự kiến thực hiện: (Đã có rộng rãi trên thị trường trong thành phố, trong nước hay thế giới...).

- Xác định năng lực thực hiện của doanh nghiệp: (Đánh giá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp về nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận công nghệ, thiết bị, kỹ thuật  mới…, đánh giá năng lực về tài chính, về con người, về cơ sở vật chất, hạ tầng… của doanh nghiệp).

2. Nghiên cứu triển khai lắp đặt và vận hành thử nghiệm: 

- Liệt kê, mô tả nội dung, thời gian, đơn vị và nhân lực thực hiện các bước công việc: (Bao gồm tiến độ thực hiện từng công việc cụ thể: chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất; khảo sát; thiết kế, đánh giá, hoàn chỉnh thiết kế; lắp đặt, vận hành thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ; tổ chức lại hoạt động sản xuất: nguồn nhân lực, thông tin, tổ chức vận hành ổn định, nghiệm thu…).

- Tổng thời gian thực hiện: (ghi rõ tổng thời gian thực hiện việc ứng dụng, đổi mới công nghệ).

IV. Kết quả nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ:

1. Các kết quả dự kiến đạt được: 

(Nêu các qui trình, công đoạn sản xuất mới, công nghệ, thiết bị, các sản phẩm đạt được từ quá trình nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ. Các kết quả cải tiến về tổ chức, nhân lực, thông tin nhằm đáp ứng qui trình, công nghệ sản xuất mới). 
2. Đánh giá hiệu quả về kinh tế: 

(Đánh giá về hiệu quả kinh tế mang lại (ước tính được bằng tăng sản lượng hoặc bằng tiền); đánh giá khả năng, thời gian hoàn vốn; khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu; khả năng cạnh tranh …)

3. Đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội và môi trường: 
(Đánh các giá tác động đến việc phát triển kinh tế xã hội, môi trường; khả năng tạo thêm việc làm, ngành nghề mới; khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả; đánh giá những tác động đến sức khoẻ con người, môi trường sống…từ việc nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp). 
IIV. Kết luận và kiến nghị:
D. KINH PHÍ THỰC HIỆN ỨNG DỤNG, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ:

	tt
	Nội dung chi
	Tổng kinh phí
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	Tự có
	Ngân sách SNKH
	Khác

	1
	Công lao động (Bao gồm viết Dự án, báo cáo, công lao động…)
	
	
	
	

	2
	Nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng, năng lượng…
	
	
	
	

	3
	Thiết bị, máy móc chuyên dùng (thuê, khấu hao hoặc mua sắm, lắp đặt…)
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	
	
	
	

	5
	Chi khác (công tác phí; quản lý cơ sở; chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu; Hội thảo, hội nghị, in ấn, phụ cấp chủ nhiệm…)
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


………,Ngày…. Tháng… năm 20…

......, Ngày ....... tháng ...... năm 20... 
   Chủ nhiệm dự án

           Đại diện doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ 

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)
Ghi chú: đây là biểu mẫu gợi ý chung, Doanh nghiệp xây dựng Thuyết minh có thể  bổ sung các nội dung khác để thể hiện đầy đủ và toàn diện.
GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI 

 KHOẢN 1.  CÔNG LAO ĐỘNG (KHOA HỌC, PHỔ THÔNG) 





      Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Mục chi
	Nội dung lao động
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Thuê khoán lao động khoa học
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Thuê khoán lao động phổ thông
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	


KHOẢN 2. NGUYÊN VẬT LIỆU, NĂNG LƯỢNG

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Mục chi
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	Nguyên, vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Than
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Điện
	kW/h
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Xăng, dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Nhiên liệu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Nước
	m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	


KHOẢN 3. THIẾT BỊ, MÁY MÓC

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Mục chi
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	
	SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	
	Thiết bị hiện có tham gia thực hiện dự án (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	Thiết bị mua mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Mua thiết bị, công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Mua bằng sáng chế, bản quyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Mua phần mềm máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	
	Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi  cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	
	Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	
	 Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	


KHOẢN 4. XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHỎ                                                                                                  Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Mục chi
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	
	

	1
	
	Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	

	Cộng: 
	
	
	
	
	
	


KHOẢN 5. CHI KHÁC
Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Mục chi
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	SNKH
	Tự có
	Khác

	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) 
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	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	
	
	

	a
	
	Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...)
	
	
	
	
	
	

	b
	
	Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) 
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Kinh phí quản lý  (của cơ quan chủ trì) 
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	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Chi nghiệm thu trung gian
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Chi phí nghiệm thu nội bộ
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	Chi khác
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Hội thảo 
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Hội nghị
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Dịch tài liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Khác
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	Phụ cấp chủ nhiệm đề tài
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	


PAGE  

